
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 270 đường Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

26/08/20133. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT SENSUKO VIỆT NAM

0106289695

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

2. Sản xuất đường 1072

3. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia 
súc, gia cầm và thuỷ sản
)

4620

7. Sản xuất hoá chất cơ bản
((trừ hóa chất y tế, hóa chất bảo vệ thực vật và hóa chất Nhà 
nước cấm)  )

2011(Chính)

8. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp
(Chi tiết: Sản xuất chất tẩy uế)

2021

9. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; )

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
SENSUKO VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SENSUKO VIET NAM TRADING AND 
MANUFACTURE COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: SENSUKO CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983268863
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện)

4649

12. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
(Chi tiết: - Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao 
gồm các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu 
nhà đa mục tiêu khác; 
-  Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch 
cửa sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi 
cất, ống thông gió, các bộ phận của ống; 
- Dịch vụ tẩy uế và tiệt trùng; )

8129

13. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng các lò luyện trong công 
nghiệp)

3312

14. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

15. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 1920

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
)

4659

17. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

18. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(Chi tiết: 
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, vécni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim
)

4663

20. In ấn
((trừ các loại Nhà nước cấm) )

1811

21. Dịch vụ liên quan đến in 1812

22. Quảng cáo
((không bao gồm quảng cáo thuốc lá); )

7310

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
((không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường) )

5610

24. Dịch vụ phục vụ đồ uống
((không bao gồm kinh doanh quán bar); )

5630
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500.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

25. Đại lý, môi giới, đấu giá
(Chi tiết: Đại lý)

4610

26. Khai thác quặng sắt 0710

27. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
(Chi tiết:  Khai thác quặng bôxít)

0722

28. Khai thác quặng kim loại quí hiếm 0730

29. Thu gom rác thải không độc hại 3811

30. Thu gom rác thải độc hại 3812

31. Tái chế phế liệu 3830

32. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

33. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

34. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

35. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

36. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

37. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

38. Bán buôn gạo 4631

39. Bán buôn thực phẩm 4632

40. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

41. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
((không bao gồm thuốc lá ngoại) )

4634

42. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ)

7490

43. Sản xuất rượu vang 1102

44. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

45. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

46. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) )

8299

47. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

48. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 

nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 

cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 

Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1 NGUYỄN 
VĂN HOẠT

Đội 6, thôn Hồng Kỳ, 
Xã Nghĩa Phú, Huyện 
Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

400.000.000 80,00 162006780

2 PHẠM THỊ 
XUYẾN

Đội 6, thôn Hồng Kỳ, 
Xã Nghĩa Phú, Huyện 
Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

100.000.000 20,00 163221722

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN VĂN HOẠT Nam

12/05/1973 Kinh Việt Nam

162006780
11/12/2009 Công an tỉnh Nam Định

Đội 6, thôn Hồng Kỳ, Xã Nghĩa Phú, Huyện Nghĩa Hưng, 
Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Số 30 khu Tập thể trường cấp ba Xuân Đỉnh, Xã Xuân Đỉnh, Huyện Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
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